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	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG 
             
Số:        /TTr - SCT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2023



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về 
quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác 
chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật thương mại năm ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 32/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Sự cần thiết
2.1. Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển chợ của Chính phủ được sửa đổi tại Khoản 6, Điểu 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý”. Tuy nhiên, việc giao đất để tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chưa quy định rõ việc giao đất và giao tài sản gắn liền với đất theo hình thức nào, trong khi tài sản chợ bao gồm đất và tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 118 của Luật Đất đai 2013 quy định  “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm trường hợp sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Cũng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có trường hợp miễn tiền sử dụng đất, thuê đất. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 không hướng dẫn đây là trường hợp được miễn tiền sử dung đất, tiền thuê đất một phần hay toàn phần nên chưa có đủ có cơ sở để áp dụng việc thực hiện hay không thực hiện việc không đấu giá quyền sử dụng đất.

Do vậy, các sở, ngành và địa phương liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ còn lúng túng trong việc áp dụng hình thức chuyển đổi, hình thức giao, thuê đất khi lập kế hoạch chuyển đổi.

2.2. Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đầu tư chợ nông thôn thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn, được miễn giảm tiền thuê đất của nhà nước. Do đó, đầu tư chợ nông thôn thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì không áp dụng miễn giảm sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công việc để xử lý tài sản chợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, thì việc bán tài sản công phải thực hiện công khai theo hình thức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dung đất. Như vậy, nếu áp dụng quy định tại các nghị định này đối với việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ có sự không thống nhất với nhau. 

2.3. Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì chợ do Nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc danh mục tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng. Việc khai thác, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thực hiện theo Mục 3, Chương VI của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Theo đó, việc chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ theo các cơ chế sau:

- Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (quy định tại Điều 83, Mục 3, Chương VI của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017): Tổ chức/cá nhân thuê quyền khai thác được thu tiền theo giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và khoản thu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (quy định tại Điều 84, Mục 3, Chương VI của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017): Tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng có trách nhiệm đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; được thu phí, giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và khoản thu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Thời hạn chuyển nhượng theo từng hợp đồng cụ thể. Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
- Bán đấu giá đối với trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu (quy định tại Điều 87, Mục VI, Chương IV của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017).

- Chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTG ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4, Chương I của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh thì hình thức chuyển đổi mô hình quản lý chợ thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu.

Vì vậy, các quy định tại Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh không còn phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các quy định liên quan.

2.4. Hạ tầng thương mại (gồm: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ...) là loại hình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Luật quản lý sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, hiện nay chưa có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thương mại.

2.5. Hiện nay, một số nội dung căn cứ để xây dựng, ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hết hiệu lực. Cụ thể, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã được thay thế bằng Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã được thay thế bằng Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Do vậy, việc xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Việc bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Tuân thủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm:

a) Khảo sát, nghiên cứu các văn bản liên quan;

b) Tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định;

c) Gửi văn bản lấy ý kiến về dự thảo Quyết định đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

d) Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo góp ý của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và trình Sở Tư pháp thẩm định và báo cáo UBND tỉnh;

e) Căn cứ kết quả thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số …../BCTĐ-STP ngày …../…../2023 của Sở Tư pháp về việc Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Công Thương chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Quyết định gồm 03 điều.

2. Nội dung cơ bản

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2023.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tư pháp, Công Thương; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Sở Nội vụ, Liên minh HTX tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị/ (2) Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo tờ trình đề nghị Bãi bỏ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
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Nguyễn Hữu Hưng
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